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1 BKCB1800 Huỳnh Tuấn An 18/01/1999 Bến Tre 083099006165 7h30 102-C6

2 BKCB1801 Huỳnh Vĩnh An 30/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 080199000025 7h30 102-C6

3 BKCB1802 Nguyễn Thúy An 15/12/1987 Thành phố Hồ Chí Minh 079187008887 7h30 102-C6

4 BKCB1803 Hồ Ngọc Phương Anh 17/12/2004 Đồng Tháp 079304025796 7h30 102-C6

5 BKCB1804 La Hồ Trúc Anh 18/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 079197025358 7h30 102-C6

6 BKCB1805 Mai Đức Anh 29/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 079200001233 7h30 102-C6

7 BKCB1806 Nguyễn Duy Anh 22/02/1997 Lâm Đồng 068097002335 7h30 102-C6

8 BKCB1807 Nguyễn Việt Anh 30/11/1995 Khánh Hòa 056095008363 7h30 102-C6

9 BKCB1808 Vương Ngọc Anh 14/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 079305023907 7h30 102-C6

10 BKCB1809 Trần Thị Ngọc Ánh 22/01/2006 Quảng Trị 045306005316 7h30 102-C6

11 BKCB1810 Phan Lâm Quốc Bảo 18/12/2001 Vĩnh Long 084201000175 7h30 102-C6

12 BKCB1811 Nguyễn Thị Bình 04/10/1997 Quảng Ngãi 051197014189 7h30 102-C6

13 BKCB1812 Đỗ Ngọc Minh Châu 01/09/2003 Đồng Tháp 087303003548 7h30 102-C6

14 BKCB1813 Lê Bảo Châu 06/08/2004 Cần Thơ 092304012547 7h30 102-C6

15 BKCB1814 Vương Huy Cường 28/11/1998 Cà Mau 096098012222 7h30 102-C6

16 BKCB1815 Đặng Thị Hồng Đào 08/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 075198014962 7h30 102-C6

17 BKCB1816 Bùi Thành Đạt 21/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 034207001974 7h30 102-C6

18 BKCB1817 Huỳnh Văn Đạt 25/02/2003 Đắk Lắk 066203003500 7h30 102-C6

19 BKCB1818 Bùi Thành Đạt 17/05/2001 Tây Ninh 080201013339 7h30 102-C6

20 BKCB1819 Nguyễn Thị Diễm 14/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304026420 7h30 102-C6

21 BKCB1820 Nguyễn Minh Điền 14/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 070204010968 7h30 102-C6

22 BKCB1821 Lê Võ Đại Đỉnh 28/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 079203000324 7h30 102-C6

23 BKCB1822 Lê Huỳnh Đức 27/09/2007 Long An 080207003718 7h30 102-C6

24 BKCB1823 Nguyễn Thuỳ Xuân Dung 15/08/2000 Đắk Lắk 054300001469 7h30 102-C6

25 BKCB1824 Huỳnh Thành Được 20/06/2000 Gia Lai 052200006728 7h30 102-C6

26 BKCB1825 Đặng Trương Anh Duy 27/09/1999 Lâm Đồng 060099007775 7h30 102-C6

27 BKCB1826 Lê Phan Nhật Duy 22/03/1998 Vĩnh Long 086098005201 7h30 102-C6

28 BKCB1827 Nguyễn Thế Duy 27/03/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 079098015837 7h30 102-C6

29 BKCB1828 Nguyễn Thị Thuý Duy 06/07/1998 Bến Tre 083198001028 7h30 102-C6

30 BKCB1829 Danh Kiều Duyên 09/08/2004 Tây Ninh 072304009973 7h30 102-C6

31 BKCB1830 Hà Ngọc Duyên 01/09/2003 Tây Ninh 080303004268 7h30 508-C6
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32 BKCB1831 Nguyễn Thị Kim Duyên 13/11/1999 Bình Dương 074199007660 7h30 508-C6

33 BKCB1832 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304023895 7h30 508-C6

34 BKCB1833 Đỗ Thị Mỹ Duyên 01/01/1998 Quãng Ngãi 060198005366 7h30 508-C6

35 BKCB1834 Đỗ Thị Hương Giang 04/05/1998 Đắk Lắk 066198009948 7h30 508-C6

36 BKCB1835 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 24/08/2003 Bình Thuận 060303012469 7h30 508-C6

37 BKCB1836 Lê Ngọc Giàu 06/12/2006 Long An 080306010361 7h30 508-C6

38 BKCB1837 Lương Thị Ngọc Hà 10/01/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 077191010442 7h30 508-C6

39 BKCB1838 Phan Thị Ngọc Hà 08/10/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 079192024021 7h30 508-C6

40 BKCB1839 Phạm Hồng Hạc 26/06/2003 Gia Lai 052303016821 7h30 508-C6

41 BKCB1840 Lại Lê Gia Hân 24/11/2003 Đắk Lắk 066303003985 7h30 508-C6

42 BKCB1841 Phạm Thị Thúy Hằng 15/04/2004 Quảng Ngãi 051304005802 7h30 508-C6

43 BKCB1842 Tạ Thị Thuý Hằng 26/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 079306010535 7h30 508-C6

44 BKCB1843 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 01/01/2001 Bình Thuận 060301000239 7h30 508-C6

45 BKCB1844 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 079303018285 7h30 508-C6

46 BKCB1845 Lê Chí Hiếu 12/11/1996 Vĩnh Long 086096000346 7h30 508-C6

47 BKCB1846 Nguyễn Trung Hiếu 16/11/1996 Bạc Liêu 095096006250 7h30 508-C6

48 BKCB1847 Lê Thị Kim Hồng 30/10/2004 Ninh Bình 037304000197 7h30 508-C6

49 BKCB1848 Hồ Quốc Hùng 18/09/2002 Quảng Bình 044202002360 7h30 508-C6

50 BKCB1849 Ngô Quốc Hưng 28/04/2002 Tây Ninh 072202006886 7h30 508-C6

51 BKCB1850 Nguyễn Thị Diệu Hương 13/06/2001 Cà Mau 095301004690 7h30 508-C6

52 BKCB1851 Cao Quốc Huy 28/06/2005 Bình Phước 070205000365 7h30 508-C6

53 BKCB1852 Chiêm Thị Mỹ Huyền 08/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 079302023557 7h30 509-C6

54 BKCB1853 Lương Thị Ngọc Huỳnh 27/12/1999 Bình Phước 070199001676 7h30 509-C6

55 BKCB1854 Nguyễn Đình Khải 19/09/2004 Tây Ninh 079204035821 7h30 509-C6

56 BKCB1855 Nguyễn Hoàng Duy Khang 08/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 091203000170 7h30 509-C6

57 BKCB1856 Nguyễn Nam Khang 01/05/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 079098002147 7h30 509-C6

58 BKCB1857 Ca Thanh Khiêm 12/03/2002 Cà Mau 095202003049 7h30 509-C6

59 BKCB1858 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 28/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 079207032667 7h30 509-C6

60 BKCB1859 Nguyễn Anh Kiệt 14/02/2005 Bình Định 052205017106 7h30 509-C6

61 BKCB1860 Nguyễn Hoàng Lanh 03/03/1993 Tây Ninh 072093010605 7h30 509-C6

62 BKCB1861 Phú Trọng Lành 07/11/1985 An Giang 089085000429 7h30 509-C6

63 BKCB1862 Nguyễn Hoàng Liêm 09/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 074204003197 7h30 509-C6

64 BKCB1863 Trần Mỹ Liên 05/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 087304016515 7h30 509-C6

65 BKCB1864 Đoàn Nhất Linh 10/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 051204006052 7h30 509-C6
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66 BKCB1865 Lê Anh Bách Linh 17/09/2005 Đắk Nông 067305005389 7h30 509-C6

67 BKCB1866 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/03/2006 Đồng Tháp 082306011715 7h30 509-C6

68 BKCB1867 Vũ Khánh Linh 30/04/2004 Hà Nội 001304002992 7h30 509-C6

69 BKCB1868 Tống Thị Tường Ly 04/02/2006 Quảng Ngãi 062306000954 7h30 509-C6

70 BKCB1869 Dương Ngọc Mai 02/06/1989 Thanh Hoá 038189035890 7h30 509-C6

71 BKCB1870 Nguyễn Thị Xuân Mai 07/06/2006 Long An 080307007763 7h30 509-C6

72 BKCB1871 Nguyễn Đặng Nhật Minh 14/10/2001 Phú Yên 054201002708 7h30 509-C6

73 BKCB1872 Hồ Thị Na Na 03/08/2003 Tây Ninh 080303009460 7h30 509-C6

74 BKCB1873 Nguyễn Thanh Nam 11/11/2005 Đồng Tháp 079205047306 7h30 509-C6

75 BKCB1874 Lê Thị Bích Ngân 07/12/2000 An Giang 089300010395 7h30 509-C6

76 BKCB1875 Nguyễn Lê Thanh Ngân 20/04/2003 Tây Ninh 080303004642 7h30 509-C6

77 BKCB1876 Trương Thùy Kim Ngân 21/10/2004 Lâm Đồng 060304008578 7h30 509-C6

78 BKCB1877 Võ Thị Thanh Ngân 11/03/2006 Tây Ninh 080306013606 7h30 509-C6

79 BKCB1878 Hồ Thị Thanh Ngân 14/02/2004 Tiền Giang 082304004128 7h30 509-C6

80 BKCB1879 Mạc Ngọc Nghi 01/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 079197023939 7h30 509-C6

81 BKCB1880 Nguyễn Đăng Nghị 28/07/1998 Đà Nẵng 048098002953 7h30 PM1-Tầng 6-C6

82 BKCB1881 Huỳnh Trọng Nghĩa 30/10/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 079098009060 7h30 PM1-Tầng 6-C6

83 BKCB1882 Lưu Thanh Ngọc 21/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 079306024219 7h30 PM1-Tầng 6-C6

84 BKCB1883 Phạm Thị Kim Ngọc 13/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304025472 7h30 PM1-Tầng 6-C6

85 BKCB1884 Tất Bảo Ngọc 25/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 079300036992 7h30 PM1-Tầng 6-C6

86 BKCB1885 Trần Ngọc Nguyễn 05/12/2006 Tây Ninh 080306010669 7h30 PM1-Tầng 6-C6

87 BKCB1886 Lê Thị Thảo Nguyên 23/05/2004 Đồng Tháp 082304014334 7h30 PM1-Tầng 6-C6

88 BKCB1887 Nguyễn Lư Ánh Nguyệt 17/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 079305045904 7h30 PM1-Tầng 6-C6

89 BKCB1888 K' Nhắn 17/01/1997 Lâm Đồng 068097010499 7h30 PM1-Tầng 6-C6

90 BKCB1889 Huỳnh Thị Yến Nhi 08/05/2000 Đồng Nai 075300022582 7h30 PM1-Tầng 6-C6

91 BKCB1890 Nguyễn Thị Phương Nhi 14/05/1999 Đồng Nai 075199015397 7h30 PM1-Tầng 6-C6

92 BKCB1891 Nguyễn Yến Nhi 10/07/2003 Đồng Nai 075303011123 7h30 PM1-Tầng 6-C6

93 BKCB1892 Trần Lê Yến Nhi 04/03/2004 Vĩnh Long 086304000275 7h30 PM1-Tầng 6-C6

94 BKCB1893 Trần Thị Thanh Nhi 18/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 079197010377 7h30 PM1-Tầng 6-C6

95 BKCB1894 Hà Bảo Quỳnh Như 08/01/2000 Đồng Nai 070300008085 7h30 PM1-Tầng 6-C6

96 BKCB1895 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/04/1999 Ninh Thuận 058199005667 7h30 PM1-Tầng 6-C6

97 BKCB1896 Phạm Quỳnh Như 08/08/2000 Tây Ninh 080300008243 7h30 PM1-Tầng 6-C6

98 BKCB1897 Đinh Nguyễn Hồng Nhung 20/08/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 079193037767 7h30 PM1-Tầng 6-C6

99 BKCB1898 Nguyễn Thị Nhung 07/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 077303006652 7h30 PM5-Tầng 6-C6
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100 BKCB1899 Võ Thị Niệm 24/06/1999 Đà Nẵng 049199005640 7h30 PM5-Tầng 6-C6

101 BKCB1900 Nguyễn Hồng Phấn 08/11/2004 Vĩnh Long 084304003454 7h30 PM5-Tầng 6-C6

102 BKCB1901 Nguyễn Ngô Hồng Phúc 24/10/2002 Cần Thơ 092202003769 7h30 PM5-Tầng 6-C6

103 BKCB1902 Võ Trọng Phúc 04/06/2002 Đồng Tháp 087202005790 7h30 PM5-Tầng 6-C6

104 BKCB1903 Nguyễn Thị Nhã Phương 14/06/2006 Cần Thơ 094306006984 7h30 PM5-Tầng 6-C6

105 BKCB1904 Nguyễn Thu Phương 01/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 035303000414 7h30 PM5-Tầng 6-C6

106 BKCB1905 Phùng Văn Phương 10/02/2000 Phú Thọ 025200008318 7h30 PM5-Tầng 6-C6

107 BKCB1906 Lê Nguyễn Minh Quân 05/08/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 074098005675 7h30 PM5-Tầng 6-C6

108 BKCB1907 Nguyễn Ngọc Quang 12/03/2001 Thanh Hoá 038201030196 7h30 PM5-Tầng 6-C6

109 BKCB1908 Trần Lệ Kim Quý 21/06/2004 Quảng Ngãi 051304002239 7h30 PM5-Tầng 6-C6

110 BKCB1909 Huỳnh Thị Tú Quyên 25/09/1998 Cần Thơ 092198010385 7h30 PM5-Tầng 6-C6

111 BKCB1910 Nguyễn Thị Kim Quyên 14/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304022984 7h30 PM5-Tầng 6-C6

112 BKCB1911 Nguyễn Lê Như Quỳnh 14/07/2004 Ninh Thuận 058304005576 7h30 PM5-Tầng 6-C6

113 BKCB1912 Trần Thị Kim Sa 03/10/1998 Lâm Đồng 068198008398 7h30 PM5-Tầng 6-C6

114 BKCB1913 Nguyễn Thanh Sơn 11/11/1995 Lâm Đồng 068095004343 7h30 PM5-Tầng 6-C6

115 BKCB1914 Nguyễn Trường Sơn 31/10/1988 An Giang 091088000242 7h30 PM5-Tầng 6-C6

116 BKCB1915 Nguyễn Hà Phát Tài 20/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 080204003297 7h30 PM5-Tầng 6-C6

116Tổng số lượng: 


